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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Chủ điểm: Thiên nhiên trang 101 

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 sách Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn 

dưới đây. 

Giải sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều Chủ điểm: Thiên nhiên 

Tập đọc: Sơn ca, nai và ếch 

Câu hỏi: 

1. Sơn ca, nai và ếch đã đổi việc cho nhau như thế nào? 

2. Chọn ý đúng: Ba bạn không đổi việc cho nhau nữa vì đã hiểu: 

• a. Mỗi loài có một cách sống, đổi việc là dại dột. 

• b. Muốn đổi việc thì phải luyện tập rất nhiều. 

3. Con người đã làm như thế nào: 

• a. Để bay lên bầu trời? 

• b. Để bơi, lặn dưới nước? 

• c. Để sống trong rừng sâu? 

Hướng dẫn: 

1. Sơn ca, nai và ếch đã đổi việc cho nhau: 

• Sơn ca lao mình xuống nước suýt nữa thì chết đuối. 

• Nai neo lên mõm đá tập bay. 

• Ếch thì thấy rừng rậm thật khủng khiếp. 

2. Ba bạn không đổi việc cho nhau nữa vì đã hiểu: a. Mỗi loài có một cách sống, đổi việc là 

dại dột. 

3. Con người đã: 

• a. Dùng máy bay để bay lên bầu trời 
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• b. Dùng thuyền, đồ bơi, tàu, học bơi để lặn, bơi dưới nước. 

• c. Dùng lửa, dùng lều trại sống trong rừng sâu. 

Tập chép: Chim sâu 

2. Em chọn vần nào: uyt hay uych? 

a. Sơn ca thử lao mình xuống nước, s..... chết đuối 

b. Nai vàng leo lên mỏm đá tập bay thì rơi h..... xuống đất. 

3. Chữ nào hợp với chỗ trống: c hay k? 

Sơn ca, nai và ếch thường ....ể cho nhau nghe những ....âu chuyện thú vị. 

Thầy giáo voi giương ....ính lên cũng không đọc được chữ của kiến .....on 

Hướng dẫn: 

2. Điền vần uyt hay uych: 

• a. Sơn ca thử lao mình xuống nước, suýt chết đuối 

• b. Nai vàng leo lên mỏm đá tập bay thì rơi huỵch xuống đất. 

3. Điền c hay k: 

• Sơn ca, nai và ếch thường kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị. 

• Thầy giáo voi giương kính lên cũng không đọc được chữ của kiến con. 

Tập đọc: Chuyện trong vườn 

Câu hỏi: 

1. Thấy Mai ra vườn, bà nhắc Mai điều gì? 

2. Vì sao Mai nghĩ là hoa đang khóc? Em hãy giúp Mai nói lời xin lỗi cây hoa? 

3. Hãy chọn cho Mai một cái tên mà em thích: 
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• a. Cô bé yêu hoa 

• b. Cô bé nhân hậu 

• c. Cô bé giàu tình cảm 

Hướng dẫn: 

1. Thấy Mai ra vườn, bà đã nhắc Mai đi cẩn thận kẻo ngã. 

2. Mai nghĩ là hoa đang khóc vì cành hoa bị gãy nên Mai nghĩ hoa cũng đau lắm.  

Em giúp Mai xin lỗi cây hoa: "Hoa ơi! Vì không cẩn thận nên mình đã làm gãy cành hoa rồi. 

Mình xin lỗi hoa nhé!". 

3. Cái tên em muốn đặt cho Mai là: c. Cô bé giàu tình cảm 

Tập đọc: Kể cho bé nghe 

Câu hỏi: 

1. Hỏi đáp theo nội dung bài học? (Ví dụ: Hay nói ầm ĩ là con gì? - Là con vịt bầu). 

2. Hỏi đáp về những con vật, đồ vật, cây cối xung quanh em. 

Hướng dẫn: 

1. Hỏi đáp theo nội dung bài học như sau: 

• Con gì hay hỏi đâu đâu? - Là con chó viện 

• Con gì hay chăng dây điện? - Là con nhện con 

• Cái gì ăn no quay tròn? - Là cối xay lúa 

• Cái gì mồm thở ra gió? - Là cái quạt hòm 

• Con gì không thèm cỏ non? - Là con trâu sắt 

• Cái gì như rồng phun nước? - Là cái máy bơm 

• Con gì dùng miệng nấu cơm? - Là con cua con cáy 

2. Hỏi đáp con vật, đồ vật, cây cối xung quanh: 
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• Con gì báo thức mỗi sáng? - Là con gà trống 

• Con gì ăn no lăn tròn, miệng kêu ỉn ỉn? - Là con lợn. 

• Cái gì dùng để liên lạc với người khác? - Là cái điện thoại 

• Cái gì để em viết chữ mỗi ngày? - Là cuốn vở.... 
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